
Biểu mẫu số 1
Kết quả xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cấp xã

ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông giai đoạn 2020 - 2025
(Kèm theo Công văn số:     /BVHTTDL-TTCSTTĐN ngày    tháng    năm 2026

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Năm
Tổng số đài

truyền thanh
cấp xã

 Đài truyền thanh ứng dụng công
nghệ thông tin - viễn thông

Số lượng cụm thu phát
thanh (cụm loa) của đài

truyền thanh cấp xã

Số lượng
cụm thu phát

thanh ứng
dụng CNTT-
VT của đài

truyền thanh
cấp xã kết

nối Hệ thống
TTN cấp tỉnh

Số lượng nhân sự vận hành đài truyền thanh cấp xã

Kinh phí đầu tư đài truyền
thanh cấp xã

(Nguồn: Ngân sách địa
phương, Chương trình

MTQG, nguồn xã hội hóa)

Kinh phí bảo dưỡng, duy trì
hoạt động đài truyền thanh

cấp xã hằng năm
(Nguồn: Ngân sách địa
phương, Chương trình

MTQG, nguồn xã hội hóa)

Số lượng đài
truyền thanh
cấp xã ứng

dụng CNTT-
VT

Tỷ lệ đài truyền
thanh cấp xã ứng
dụng CNTT-VT

Cụm CNTT-
VT

Cụm có
dây/FM

Tổng cộng
Công chức

Phòng
VHXH

Viên chức
của đơn vị sự
nghiệp công
lập cấp xã

Người hoạt
động không

chuyên
trách

Số kinh phí
(triệu đồng)

Nguồn kinh
phí

Số kinh phí
(triệu đồng)

Nguồn kinh
phí

(1) (2) (3) (4)=(3)/(2)*100 (5) (6) (7) (8)=(9)+(10)+(11) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Năm 2020-
2025



Biểu mẫu số 2
Kết quả xây dựng bảng tin điện tử công cộng giai đoạn 2020 - 2025

(Kèm theo Công văn số:     /BVHTTDL-TTCSTTĐN ngày    tháng    năm 2026
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Năm

Bảng tin điện tử công cộng Số lượng nhân sự vận hành bảng tin điện tử công cộng

Kinh phí đầu tư bảng tin
điện tử công cộng

(Nguồn: Ngân sách địa
phương, Chương trình MTQG,

nguồn xã hội hóa)

Kinh phí bảo dưỡng, duy trì
hoạt động bảng tin điện tử

công cộng hằng năm
(Nguồn: Ngân sách địa

phương, Chương trình MTQG,
nguồn xã hội hóa)

Số lượng bảng
tin điện tử công

cộng

Số lượng bảng
tin điện tử kết

nối với Hệ thống
TTN cấp tỉnh

Tổng cộng
Công chức

Phòng VHXH

Viên chức
của đơn vị sự
nghiệp công
lập cấp xã

Người hoạt
động không

chuyên trách

Số kinh phí
(triệu đồng)

Nguồn kinh
phí

Số kinh phí
(triệu đồng)

Nguồn kinh
phí

(1) (2) (3)
(4)=(5)+
(6)+(7)

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Năm 2020-
2025



Biểu mẫu số 3

Kết quả xây dựng hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh giai đoạn năm 2020 - 2025
(Kèm theo Công văn số:     /BVHTTDL-TTCSTTĐN ngày    tháng    năm 2026

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Năm

Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh

Số lượng nhân sự vận hành
Hệ thống TTN cấp tỉnh
(Điền số lượng người vận

hành theo chức danh)

Kinh phí đầu tư Hệ thống
TTN cấp tỉnh

(Nguồn: Ngân sách địa phương,
nguồn xã hội hóa)

Kinh phí bảo dưỡng, duy trì
hoạt động Hệ thống TTN cấp

tỉnh hằng năm
(Nguồn: Ngân sách địa

phương, nguồn xã hội hóa)

Đã có HTTTN cấp
tỉnh

(Tích dấu "X" )

Tên doanh
nghiệp cung cấp
giải pháp công

nghệ về HTTTN

Hình thức triển
khai

(Ghi rõ: Đầu tư
xây dựng/Thuê

dịch vụ/Thử
nghiệm)

Đã kết nối, chia sẻ
dữ liệu HTTTN

trung ương
(Tích dấu "X" )

Sở
VHTTDL

Sở KHCN
Số kinh phí
(triệu đồng)

Nguồn kinh
phí

Số kinh phí
(triệu đồng)

Nguồn kinh
phí

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Năm 2020-
2025



Biểu mẫu số 4

Kết quả nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ
người phụ trách công nghệ thông tin và người làm công tác thông tin cơ sở giai đoạn năm 2020 - 2025

(Kèm theo Công văn số:     /BVHTTDL-TTCSTTĐN ngày    tháng    năm 2026
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Năm

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng Biên soạn các loại tài liệu

  Tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng biên soạn,
biên tập tin, bài; nâng cao năng lực tổng hợp,
phân tích, đánh giá chất lượng nội dung thông

tin

Tập huấn, bồi dưỡng về sử dụng công nghệ
thông tin, công nghệ số để quản lý và vận

hành thiết bị kỹ thuật, an toàn, an ninh thông
tin

Tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng biên soạn tài
liệu tuyên truyền, sản xuất nội dung chương

trình, biên tập tin, bài phát thanh theo hướng
hiện đại

Biên soạn, cung cấp tài liệu, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn
bằng video/clip, bài giảng điện tử

Biên soạn sách hướng dẫn, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng
chuyên môn, kiến thức kỹ thuật, công nghệ, kỹ năng tuyên

truyền cho người làm công tác thông tin cơ sở dưới hình thức
bản in, xuất bản điện tử

Hình thức tổ
chức tập huấn

Số lượng Hội
nghị tập huấn,

bồi dưỡng

Số lượng
người tham
gia hội nghị

tập huấn, bồi
dưỡng

Hình thức tổ
chức tập huấn

Số lượng Hội
nghị tập huấn,

bồi dưỡng

Số lượng
người tham
gia hội nghị

tập huấn, bồi
dưỡng

Hình thức tổ
chức tập huấn

Số lượng Hội
nghị tập huấn,

bồi dưỡng

Số lượng
người tham
gia hội nghị

tập huấn, bồi
dưỡng

Tên các tài
liệu

Số lượng tài liệu Số lượng
người đã được
nhận tài liệu

Tên các tài
liệu

Số lượng tài liệu Số lượng
người đã được
nhận tài liệu

Video/clip
Bài giảng điện

tử
Bản in Bản điện tử

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Năm 2020-
2025

Ghi chú:
- (2) Hình thức tổ chức tập huấn: Trực tiếp hoặc trực tuyến (online);
- VD: Biên soạn tài liệu:
(11) Tên tài liệu bằng video/clip, bài giảng điện tử: Chuyển đổi số trong lĩnh vực TTCS,
(12), (13) Số lượng tài liệu: 10 bài giảng điện tử, 20 video/clip
(14) Số lượng người đã được nhận tài liệu: 100 người (số lượng người đã xem video/clip hoặc bài giảng điện tử);
- VD: Biên soạn sách hướng dẫn, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn:
(15) Tên các tài liệu: Sách hướng dẫn sử dụng phần mềm HTTTN,
(16), (17) Số lượng tài liệu: 1000 bản in, 2000 xuất bản điện tử,
(18) Số lượng người đã được nhận tài liệu: 800 người.



Biểu mẫu số 5
Kết quả tuyên truyền, phổ biến về ứng dụng công nghệ thông tin

trong hoạt động thông tin cơ sở giai đoạn năm 2020 - 2025
(Kèm theo Công văn số:     /BVHTTDL-TTCSTTĐN ngày    tháng    năm 2026

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Năm

 Tuyên truyền, phổ biến đến người dân về các ứng dụng
công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin cơ sở của địa

phương

Hội thảo, hội thi, tư vấn về ứng dụng
công nghệ thông tin trong hoạt động

thông tin cơ sở
 Công tác biểu dương, khen thưởng

Số lượng các
tin, bài phát

trên đài
truyền thanh

cấp xã

Số lượng các tin,
bài đăng tải trên
bảng tin điện tử

công cộng

Số lượng các tin, bài đăng
tải trên báo chí, xuất bản

phẩm, trang/cổng thông tin
điện tử, mạng xã hội và các
phương tiện truyền thông

khác

Số lượng hội thảo,
hội thi, tư vấn

Số lượng người
tham gia

Nội dung những mô hình hay,
cách làm sáng tạo ứng dụng

công nghệ thông tin trong hoạt
động thông tin cơ sở được biểu

dương, khen thưởng

Tổng số lượng
những mô hình, cách

làm hay

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9)

Năm 2020-
2025

Ghi chú:
(8): Nêu rõ tên mô hình, cách làm hay


